THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023- TUẦN 4 
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A1
	1A2
	2A1
	2A2
	3A1
	3A2
	4A1
	4A2
	5A1
	5A2

	

2
	
Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	THAO-TĐTV
	T-ANH
	T-ANH
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	T-ANH
	THAO HTTN
	T-ANH
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	T-ANH
	GDTC
	THAO-Toán
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3
	
Sáng
	1
	ÂN
	MT
	
	
	
	GDTC
	TA
	TIN
	TRIỀU
	

	
	
	2
	ĐĐ
	TNXH
	
	
	GDTC
	
	TA
	TIN
	TRIỀU TĐTV
	

	
	
	3
	TNXH
	ÂN
	
	
	
	
	TIN
	GDTC
	TA
	

	
	
	4
	MT
	ĐĐ
	
	
	
	
	TIN
	TA
	GDTC
	

	
	

	
	
Chiều
	1
	
	
	TNXH (T)
	MT
	TNXH
	TA
	   
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	    TNXH
	CN
	TNXH
	GDTC
	TA
	
	

	
	
	3
	
	TNXH
	
	GDTC
	TIN
	ÂN
	
	
	
	TA

	

	4
	
Sáng
	1
	
	
	TTĐTV
	
	
	
	MT
	TA
	
	GDTC

	
	
	2
	
	GDTC
	MT
	
	
	
	TĐTV
	TA
	
	

	
	
	3
	GDTC
	
	ÂN
	
	
	
	TA
	TĐTV
	
	

	
	
	4
	
	
	GDTC
	TĐTV
	
	
	TA
	ÂN
	
	

	
	

	
	
Chiều
	1
	T-ANH
	
	          Đ Đ
	TNXH
	GDTC
	TA
	
	
	
	

	
	
	2
	T-ANH
	
	[bookmark: _GoBack]TNXH (T)
	        ÂN
	TA
	CN
	
	MT
	
	

	
	
	3
	TNXH
	
	T-ANH
	GDTC
	TA
	TIN
	   ÂN
	
	
	

	

	5
	
Sáng
	1
	
	
	
	         Đ Đ
	MT
	GDTC
	
	
	TIN
	TA

	
	
	2
	GDTC
		
	
	
	ĐẠO ĐỨC
	TNXH
	
	
	TIN
	TA

	
	
	3
	
	GDTC
	
	
	ÂN
	MT
	
	
	TA
	TIN

	
	
	4
	
	
	
	
	     TNXH
	TĐTV
	
	
	TA
	TIN

	
	

	
	
Chiều
	1
	
	TƯƠI
	
	
	THAO
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	TƯƠI
	
	
	THAO
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	TƯƠI
	
	
	THAO
	
	
	
	
	

	

	6
	
Sáng
	1
	
	
	
	
	
	TA
	
	
	MT
	ÂN

	
	
	2
	
	
	
	
	
	TA
	
	GDTC
	KT
	ĐĐ

	
	
	3
	TC -THẠO
	
	
	
	TA
	
	GDTC
	
	ÂN
	MT

	
	
	4
	TĐTV -THẠO
	
	
	
	TA
	
	
	
	ĐĐ
	GDTC

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDTC
	KT

	Tổng cộng
	32-11
	32-13
	32-11
	32-11
	32-13
	32-13
	32-11
	32-11
	32-13
	32-11

	SỐ BUỔI GVCN DẠY
	
	KT
	
	
	KT
	CTCĐ
	
	
	KT
	

	STD
	21
	19
	21
	21
	19
	19
	21
	21
	19
	21

	
	LINH
	NHÂN
	SÁU
	      LAN
	TƯƠI
	AN
	SOA
	DIỆU
	LIÊN
	HUY



